TUẦN 16

Ngày soạn:
Ngày giảng: Thứ hai ngày 
TIẾNG VIỆT

Bài 16A: TRÒ CHƠI ( tiết 1, 2)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Mái trường mến yêu (đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản

1. Gv chốt: mọi người trong tranh chơi trò chơi đu quay, kéo co, đá cầu, đánh chắt. Những trò chơi đó thường xuất hiện trong các lễ hội ở làng, xã, trường học, gia đình.
2. Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài 

- Tranh vẽ: Một lễ hội có trò chơi kéo co, có nhiều người dân đến xem, hai đội đội nam và đội nữ cố kéo về phía mình, một người đàn ông làm trọng tài.
- Giọng đọc: Đọc với giọng sôi nổi hào hứng.
 3. Chọn lời giải nghĩa

- Giải nghĩa thêm 1 số từ sau:
 Tục: Thói quen từ lâu đời trong đời sống nhân dân, được mọi người nói chung cộng nhận và làm theo.
Keo: Lần tranh giành được thua bằng sức lực.
4. Cùng luyện đọc

Gv : Chú ý nhấn giọng ở những từ gợi tả, gợi cảm: thượng võ, đấu tài, đấu sức, ganh đua, hò reo, khuyến khích, nổi trống,...

5. Nội dung bài :
1) Cách chơi kéo co:
Gv chốt: KÐo co lµ trß ch¬i thÓ hiÖn tinh thÇn th­îng vâ

2) Giới thiệu trò chơi kéo co: 
Cã 2 ®éi, sè ng­êi b»ng nhau kÐo co ph¶i ®ñ 3 keo ...

- Làng Hữu Trấp tổ trức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội.

- Gv chốt: C¸ch ch¬i kÐo co ë lµng H÷u TrÊp

3) Trò chơi kéo co bao giờ cũng vui vì đ«ng ng­êi, s«i næi, hß reo ...

4) Chơi kéo co ở làng Tích Sơn đặc biệt vì: Thi gi÷a hai gi¸p trong lµng. Sè l­îng kh«ng h¹n chÕ, cã gi¸p ...

Gv chốt: C¸ch ch¬i kÐo co ®Æc biÖt ë lµng TÝch S¬n
5) Phương án b,c,d,e.

6) Có những trò chơi dân gian khác: §Êu vËt, ®u bay, móa vâ, thæi c¬m thi, ®¸ cÇu, ...
Nội dung: KÐo co lµ trß ch¬i thÓ hiÖn tinh thÇn th­îng vâ cña d©n téc. Tôc ch¬i kÐo co ë c¸c ®Þa ph­¬ng trªn kh¾p ®Êt n­íc lµ rÊt kh¸c nhau.


	- Hs cả lớp hát

* Hoạt động nhóm

- Hs thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

* HĐ cả lớp
*HĐ cá nhân

* Hoạt động nhóm

* Hoạt động theo nhóm




              
TOÁN

Bài 50. THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ O (Tiêt 1)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản.

1. Trò chơi “Ghép thẻ”

2. Gv hướng dẫn phép tính: 
a) 9450 : 35 = ?
- Đặt tính rồi tính.
- Chia từ trái sang phải.

- Số dư nhỏ hơn số chia.

- 0 chia cho bất kì số nào cũng bằng 0

b) 2448 : 24 = ? 

Chú ý: Khi hạ một chữ số ở số bị chia để chia, nếu số đó nhỏ hơn số chia thì thương bằng 0.

3. Đặt tính rồi tính:
8750 : 35 = 250

3654 : 18 = 203
	- HS cả lớp hát

- Hoạt động trong nhóm
- Nhóm nào xong trước thì thắng cuộc.
- Hoạt động cả lớp.
- Hoạt động cặp đôi

- 2 Hs lên bảng làm bài.


                             ------------------------------------------------------------
Buổi chiều:
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

ĐỌCVÀ TÌM HIỂU NỘI DUNG MỘT ĐOẠN VĂN 

I. Mục tiêu: - Giúp hs nắm được:

                   - Cách đọc và tìm hiểu nội dung một đoạn văn

I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Trái đất này là của chúng mình.(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành.
	- Y/c hs đọc đề bài

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới.

- Y/c hs đọc đoạn văn

- Y/c hs đọc y/c thứ nhất:

a) Gạch chân câu mở đầu đoạn văn.

- y/c hs tìm câu mở đầu đoạn văn

- Nhận xét chốt lại câu trả lời đúng:

a) " Chị cá chép trong thật đẹp"

- Y/c hs đọc y/c thứ hai

b) Viết những từ chỉ các bộ phận của cái đèn cá chép: Bộ xương,

- Y/c hs tìm các từ chỉ bộ phận của cá chép

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng:

b) tấm áo, vẩy, mắt, mũi, miệng, đuôi, vây, râu.
	- hs đọc đề bài

- hs đọc đoạn văn

- hs đọc

- hs tìm 

- hs đọc

- hs làm bài


     3 . Củng cố dặn đò :

- Nhận xét tiết học

- Về nhà đọc bài và chuẩn bị cho tiết sau
                                ------------------------------------------------------------------

THỰC HÀNH TOÁN

ÔN CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 

I. Mục tiêu: Giúp hs nắm được

                   - Giúp hs nắm được cách chia cho số có hai chữ số

                   - Có được kỹ năng thực hành chia cho số có hai chữ số

II. Hoạt động dạy và học

1. Khởi động

2. Thực hành

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	a) 8586 : 27    b) 51225 : 45   c) 85996 : 35
8586  27           51255 45         85996 35

048   318            62     1139     159    2457
  216                   175                  199

      0                     405                  246

                                 0                    01
	HĐcá nhân

-Chia sẻ trong nhóm


Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

	a) (21366 + 782) : 49 =

b) 1464 x 12 : 61 = 

- Yêu cầu đại diện nhóm chia sẻ

- Nhận xét và chôt lại lời giải đúng:

a) (21366 + 782) : 49 = 22148 : 49

                                   = 452
b) 1464 x 12 : 61 = 17568 : 61

                            = 288
	HĐ nhóm




 Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

	a) Nếu a = 42 thì 1764 : a =.........................

b) Nếu b = 35 thì 43855 : b = .....................
- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng:

a) Nếu a = 42 thì 1764 : a = 1764 : 42 

                                          = 42
b) Nếu b = 35 thì 43855 : b = 43855 : 35 

                                            = 1253
	HĐ cá nhân


Bài 4:

	Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 2438m2, chiều dài 54m. Tính chiều rộng mảnh đất đó?

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng:

                   Bài giải:

   Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

             2538 : 54 = 47 (mét)

                   Đáp số: 47m
	· HĐ nhóm

         Tóm tắt:

Diện tích   : 2538m2

Chiều dài   : 54m

Chiều rộng:......m?

- Hs làm bài


Bài 5: Đố vui:

	Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

 Mỗi khay xếp được 30 quả trứng. Hỏi cần bao nhiêu khay như thế để xếp hết 3210 quả trứng?

A. 17 khay     B. 107 khay     C. 170 khay D. 1070 khay

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng

                   B.107

3. Củng cố dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Y/c hs về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HĐ cá nhân


                                    ----------------------------------------------------
Ngày soạn: 
Ngày giảng: Thứ ba ngày 
TIẾNG VIỆT

Bài 16 A: TRÒ CHƠI ( Tiết 2+3)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Quả .(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành

1. Gv đọc bài Hs viết.

- Chú ý những danh từ riêng cần viết hoa: Hữu Trấp, Quế Võ, Bắc Ninh, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

2. Chọn nhóm A.

Đáp án: Nhảy dây, múa rối, bóng rổ. 

3. Gv chôt: 

 Trß ch¬i rÌn søc m¹nh: vËt, nh¶y d©y

Trß ch¬i rÌn sù khÐo lÐo: lß cß, ®¸ cÇu.

Trß ch¬i rÌn trÝ tuÖ: XÕp h×nh, cê t­íng, ô ăn quan

4. Đổi bài soát lỗi.

5. Đáp án :

Ch¬i víi löa: Lµm mét viÖc nguy hiÓm. 

ë chọn n¬i ch¬i chän b¹n: Khuyªn con ng­êi nªn biÕt chän n¬i sinh sèng, chän b¹n ch¬i cho phï hîp. 

Ch¬i dao cã ngµy ®øt tay: LiÒu lÜnh ¾t gÆp tai ho¹. 

Ch¬i diÒu ®øt d©y: MÊt tr¾ng tay

6. Tục ngữ, thành ngữ khuyên bạn: 

a) ë chọn n¬i ch¬i chän b¹n

b) Ch¬i dao cã ngµy ®øt tay; Ch¬i víi löa
IV. Hoạt động ứng dụng

- HS thực hiện yêu cầu trang 99
	- Hs cả lớp hát

- Hoạt động cả lớp.

- Hoạt đông trong nhóm.
- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động nhóm.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Hoạt động cặp đôi.


                                        --------------------------------------------------------

TOÁN

Bài 50. THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ O (Tiêt 2)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Ba ngọn nến lung linh(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành.

1. Đặt tính rồi tính.

- Gv chốt: Khi hạ một chữ số ở số bị chia để chia, nếu số đó nhỏ hơn số chia thì thương bằng 0.

Đáp án:

a) 120; 203( dư 10) ; 308 ( dư 10)

b) 57; 354; 184 ( dư 17)

2. Sai ở đâu?
* Gv chốt: 

- Khi hạ một chữ số ở số bị chia để chia, nếu số đó nhỏ hơn số chia thì thương bằng 0.

- Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Đáp án: 201; 184( dư 17)
3. Giải bài toán:

- Bài toán thuộc dạng toán rút về đơn vị.

Đáp án:

Bài giải:

60km gấp 15km số lần là:

60 : 15 = 4 ( lần)

Số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường dài 60km là:

22 000 x 4 = 88 000( đồng)

                          Đáp số: 88 000( đồng)

III. Hoạt động ứng dụng:

- Gv phát phiếu cho HS.(69)
	- HS cả lớp hát

- Hoạt động cá nhân.
- Đổi chéo vở kiểm tra.
- Hoạt động cặp đôi.
- Hs trình bày kết quả trong nhóm.
- Hoạt động cặp đôi

- Hs trình bày trong nhóm.


-----------------------------------------------------------------
KHOA HỌC

BÀI 18: KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? 

CHÚNG CÓ VAI TRÒ GÌ ĐỐI VỚI SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG? (Tiết 2)
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bông hồng tặng cô(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản.

4. Làm và trả lời:

- Để tay trước mũi thở ra và hít vào ta thấy gió từ mũi thổi  ra, tay có hơi nước.

- Lấy tay bịt mũi và ngậm miệng lại thấy không thỏ được, tức ngực.

5. Quan sát và trả lời câu hỏi:

- Con bọ ngựa trong hình 7b và cây trong hình 8b bị chết vì không có ô – xi.

* Gv chốt: Ô- xi trong không khí là thành phần quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người, động vật và thực vật.

6. Đoc và trả lời:

- Không khí gồm 2 thành phần chính: ô – xi và khí ni – tơ .Ngoài ra trong không khí còn có khí các – bô – níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn,...

- Không khí có chứa ô – xi để duy trì sự cháy.

- Ô- xi trong không khí là thành phần quan trọng nhất đối với hoạt động hô hấp của con người, động vật và thực vật.
	· Cả lớp hát

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động cá nhân

- Hoạt động cá nhân.




-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 
Ngày giảng: Thứ tư ngày 
TIẾNG VIỆT

Bài 16 B: TRÒ CHƠI, LỄ HỘI Ở QUÊ HƯƠNG ( tiết 1)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Nụ cười.(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản

1. Tranh vẽ những nhân vật : một chú bé, ba lão già, một con cáo, một con mèo.

2. Giọng đọc : Đọc nhanh, bất ngờ, hấp dẫn, đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời nhân vật. Kết hợp quan sát tranh và nhận biết các nhân vật trong tranh.

3. Giải nghĩa từ : 

Hơ: Đưa vào gần nơi tỏa nhiệt cho khô, cho nóng lên

4. Cùng luyện đọc.

5. 

1) Điều bí mật : CÇn biÕt kho b¸u ë ®©u.

Gv chốt : Bu - ra - ti - n« t×m c¸ch moi ®iÒu bÝ mËt vÒ kho b¸u ë  Ba - ra - ba

2)  Chui vµo c¸i b×nh b»ng ®Êt ®îi Ba - ra - ba uèng say tõ trong b×nh hÐt ra ...

3) C¸o vµ mÌo b¸o víi Ba - ra - ba trong b×nh ®Êt. Ba - ra - ba nÐm vì b×nh. Bu - ra - ti - n« bß læm ngæm ... lao ra ngoµi.

4) Bu - ra - ti - n« tho¸t th©n

Nội dung: Nhê trÝ th«ng minh Bu - ra - ti - n« ®· biÕt ®­îc ®iÒu bÝ mËt vÒ n¬i cÊt kho b¸u ë l·o Ba- ra - ba.
	- Hs cả lớp hát

* Hoạt động nhóm

* Hoạt động cả lớp.

* Hoạt động cá nhân

* Hoạt động nhóm

* Hoạt động nhóm




--------------------------------------------------------------------

TOÁN

Bài 51. CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Chú voi con ở bản Đôn(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản.

1. Trò chơi “Hái hoa toán học”:
- Một số bông hoa:

702 : 78 = 9;               910 : 35 = 25
912 : 12 = 76;             864 : 36 = 24

214875 : 3 = 71 625; 429387 : 7 = 61341

2. Hướng dẫn cách đặt tính và tính.

6426 : 153 = ?

- Đặt tính.

- Chia từ trái sang phải

- Ước lượng thương: 

Cách 1: 64 : 15 = 4

Cách 2: 60 : 20 = 3

Từ thương ước lượng được ta có thể tăng hoặc giảm thương.

* Chú ý: Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

3. Đặt tính rồi tính:

a) 708 : 354 = 2;      b) 6420 : 321 = 20

III. Hoạt động thực hành.

1. Đặt tính rồi tính.
Đáp án:
a) 6; 6  b) 34; 32

2. Tính ( theo mẫu)

704 : 234 = 3 ( dư 2)

1935 : 354 = 5 ( dư 165)

4597 : 165 = 27 ( dư 142)

8770 : 365 = 24 ( dư 10)

3. Giải bài toán
Đáp án:

Bài  giải:

 Nếu mỗi giá sách đều chứa 250 quyển thì cần số giá sách là.

8750 : 250 = 35( giá sách)

                          Đáp số: 35 giá sách
	- HS cả lớp hát

- Hoạt động trong nhóm.
- Hs bốc vào bông hoa nào thì phải nêu kết quả của bông hoa đó.

- Hoạt động cả lớp.

- Hs lắng nghe.
- Hoạt động cặp đôi.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Hoạt động cá nhân.
- 4 Hs lên bảng làm bài
- Hoạt động cá nhân.

- 4 Hs lên bảng làm bài.
- Hoạt động cá nhân.
- Hs đổi chéo vở kiểm tra.

- Hoạt động cặp đôi

- Hs trình bày trong nhóm.


                                       -----------------------------------------------
KHOA HỌC

BÀI 18: KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? 

CHÚNG CÓ VAI TRÒ GÌ ĐỐI VỚI SỰ CHÁY VÀ SỰ SỐNG?( Tiết 3)
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bông hồng tặng cô(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành.

1. Liên hệ thực tế.

- Người ta thường sử dụng các máy quạt nước trong các ao, hồ nuôi tôm để tạo không khí cho môi trường nước giúp tôm cua cá hô hấp trong môi trường nước tốt hơn.

- Người ta phải sử dụng bình ô – xi trong trường hợp cấp cứu người bệnh không tự thở được.

- Để bếp than không bị tắt thì cần có lỗ thoát hơi: than tổ ong; để bếp củi không bị tắt cần để củi rộng xung quanh, chồng lên nhau tạo khe hở.

2. Làm bài tập.

a) B; b) D; c) C

III. Hoạt động ứng dụng.

- Gv phát phiếu ứng dụng.
	- Hoạt động trong nhóm.

- Hoạt động cá nhân.


-------------------------------------------------------------

Ngày soạn: 
Ngày giảng: Thứ năm ngày 
TIẾNG VIỆT

Bài 16 B: TRÒ CHƠI, LỄ HỘI Ở QUÊ HƯƠNG ( tiết 2- 3)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Trái đất này là của chúng mình.(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản

6. Giới thiệu các món đồ chơi: lắp ghép xe lôi, con quay, búp bê, rô bốt, chong chóng, mô hình máy bay.

III. Hoạt động thực hành.

1. Chuẩn bị kể câu chuyện về đồ chơi.

- Gv nh¾c hs: C©u chuyÖn cña mçi em lµ c©u chuyÖn cã thùc, nhËn vËt trong c©u chuyÖn lµ em hoÆc b¹n em. Lêi kÓ gi¶n dÞ, tù nhiªn.

2. Hs kể chuyện liên quan đến đồ chơi của mình.

3. Thi kể chuyện trước lớp

               Tiết 3
4. 
- Bài Kéo co giới thiệu trò chơi của những địa phương: làng Hữu Trấp, làng Tích Sơn.

- Thuật lại trò chơi kéo co: Trò chơi kéo co chia thành hai đội, kéo co phải đủ ba keo, bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều hơn là bên ấy thắng.
5. Trò chơi, lễ hội được vẽ trong tranh:

- Chơi chim, ném còn, đánh đu, lễ hội cồng chiêng, đua thuyền, hát quan họ.

- Gv kể thêm một số lễ hội: lễ hôi Đền Trần, Yên Tử, Hội Gióng, Chùa Hương...

6. Trò chơi quê hương mình: 
Lễ hội chùa Yên Tử ở Uông Bí- Quảng Ninh. Hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng và kéo dài hết 3 tháng mùa xuân. Sau phần nghi lễ long trọng của lễ hội tổ chức dưới chân núi Yên Tử là cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi.  Du khách đến hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục, thực hiện cuộc hành hương tôn giáo giữa thiên nhiên hùng vĩ. Thú vui “như hội” là leo núi, lên đỉnh cao nơi có chùa Ðồng. Trên đường đi chốc chốc lại gặp ngôi chùa, ngọn tháp, con suối, rừng cây mỗi nơi là một truyện cổ tích sâu lắng tình người. Lên đến đỉnh núi tựa như cổng trời,  sau khi thắp nén nhang ai nấy như mình đang đứng giữa trời, lòng lâng lâng thoát tục. Khi trời quang mây tạnh, từ nơi đây có thể phóng tầm mắt dõi nhìn khắp vùng biển miền Ðông Bắc.

Ca dao có câu:

“Trăm năm tích đức, tu hành
Chưa đi Yên Tử, chưa thành

IV. Hoạt động ứng dụng.

- Gv phát phiếu HDƯD
	- Hs cả lớp hát

* Hoạt động nhóm

* Hoạt động nhóm

* Hoạt động nhóm




-----------------------------------------------------------------
TOÁN

Bài 52. LUYỆN TẬP 

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Chú bồ đội và cơn mưa.(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành.

1. Hướng dẫn cách đặt tính rồi tính.

65754 : 281

- Đặt tính

- Chia theo thứ tự từ trái sang phải

- Cách ước lượng thương:

+ Cách 1: 657 : 281 ta ước lượng: 

70 : 30 = 2

+ Cách 2: 657 : 281 ta ước lượng 6 : 2 = 3

Từ những số ước lượng được ta có thể tăng hoặc giảm sao cho đúng.

2. Đặt tính rồi tính: 

a)  5625 : 625 = 9;    

  26345 : 752 = 35( dư 25)

b) 88434 : 289 =  306

 72118 : 176 = 409( dư 134)

3. Tính giá trị của biểu thức.

3602 x 27 – 9060 : 453

= 97254 – 20 = 97234

4. Giả bài toán:

- Công thức tính S HCN: S = a x b

                                         a = S : b

                                         b = S : a

- Công thưc tính chu vi HCN

         P = ( a + b) x 2

Đáp án:

Bài giải:

a) Chiều rộng sân bóng đá.

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi của sân bóng đá:

( 105 + 68) x 2 = 346 (m)

                                      Đáp số: a) 68m

                                                    b) 346m

 III. Hoạt động ứng dụng:

   - Gv phát phiếu ứng dụng.( 74)    
	- HS cả lớp hát

- Hoạt động cả lớp 

- Hs chú ý lắng nghe.

- Hoạt động cá nhân.

- 4 Hs lên bảng làm bài.

- Hs hoạt động cá nhân.

- Hs đổi chéo vở kểm tra.

- Hoạt động cá nhân.

- Hs làm bảng nhóm trình bày lên bảng.


---------------------------------------------------------------------------
LỊCH SỬ

Bài 5: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN ( Tiết 2)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Chú bồ đội ngoài đảo xa

II. Hoạt động cơ bản.

4. Tinh thần kháng chiến của quân dân nhà Trần.
 - Bức tranh trong Hội nghị Diên Hồng: Điện Diên Hồng vang lên tiếng đồng thanh của các bô lão: “Đánh”. Những người có trong điện: vua Trần, các bô lão. Hành động của những người trong điện Diên Hồng thể hiện ý chí quyết chiến với giặc.

- Những chi tiết cho thấy tinh thần quyết chiến đấu:

+ TrÇn Thñ §é kh¶ng kh¸i tr¶ lêi: “§©u thÇn ch­a r¬i ... xin bÖ h¹ ®õng lo”.

+ C¸c b« l·o h« vang: “§¸nh”

+ TrÇn H­ng §¹o:  “DÉu ...

+ C¸c chiÕn sÜ tù thÝch vµo c¸nh tay 2 ch÷: S¸t Th¸t.

- Gv kÕt luËn: C¶ 3 lÇn sang x©m l­îc n­íc ta qu©n M«ng- Nguyªn ph¶i ®èi ®Çu víi ý chÝ ®oµn kÕt, quyÕt t©m cña vua t«i nhµ TrÇn.

5. Tổ chức và kết quả.

- Gv tổ chức Hs thảo luận:

+ Cách đánh giặc của quân dân nhà Trần ntn?

+ Cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng Nguyªn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ g× vµ cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ?

+ViÖc c¶ 3 lÇn vua t«i nhµ TrÇn ®Òu rót khái kinh thµnh Th¨ng Long cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ?

- Kết quả thảo luận:

+ GiÆc m¹nh: rót lui, giÆc yÕu th× tÊn c«ng.

+ Qu©n M«ng Nguyªn kh«ng d¸m x©m l­îc n­íc ta lÇn n÷a giµnh ®­îc quyÒn ®éc lËp d©n téc.

+ Lµm cho giÆc kh«ng cã l­¬ng ¨n dÉn ®Õn mÖt mái ®ãi kh¸t hao tèn  lùc l­îng.

+ Nhê cã t­íng giái m­u trÝ xuÊt thÇn, d©n ta ®oµn kÕt mét lßng ®¸nh ®uæi qu©n x©m
	- Hs cả lớp hát

- Hoạt động trong nhóm

- Hoạt động trong nhóm.

l­îc.


                                         ---------------------------------------------------------
Buổi chiều:
      THỰC HÀNH TOÁN

ÔN CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

I. Mục tiêu:

 Giúp hs nắm được:

                    - Cách chia cho số có ba chữ số
                    - Có kỹ năng giải bài toán có lời van.

I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Trái đất này là của chúng mình.(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành.
Bài 1: Đặt tính rồi tính:

	a) 6235 : 215                  b) 5619 : 312

c) 71908 : 156                d) 67358 : 187

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng: 


	· hs làm bài

a) 6235   215            b) 5619   312 

    430     28                   312    14

    1835                         1499

    1720                         1248

      115                           251


c) 71908  156            d) 67358  187 

    624      416                561       360                       

      250                          1125

      156                                38

        948

        936

          12



Bài 2:          ? 

	a) 10212 : 138 ......10 064

b) 22 x 20        ......91728 : 234

- Y/c hs tự làm vào vở

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng
	- hs làm bài cá nhân
a) 10212 : 138 <     10 064

b) 22 x 20        >     91728 : 234


Bài 3:
	-Y/c hs đọc đề bài:

 Tổ dân phố nơi Hoa ở có 150 hộ gia đình. Trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vũng bão lụt vừa qua, cả tổ dân phố đã quyên góp được 11 700  000 đồng. Hỏi trung bình mỗi hộ đã quyên góp được bao nhiêu tiền?

- Bài toán cho biết gi? Bài toán hỏi gì?

? Đây là dạng toán nào?

- Y/c hs tự làm bài tập và vở

- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng
	- Đây là dạng toán tìm số trung bình cộng

- hs tự làm bài

                      Bài giải:

     Trung bình mỗi hộ đã quyên góp được số tiền là:

           11700000: 150 = 78000 ( đồng)

                          Đáp số: 78000 đ


3 . Củng cố dặn đò :

- Nhận xét tiết học

- Về nhà đọc bài và chuẩn bị cho tiết sau                       
----------------------------------------------------------------------
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

LUYỆN TẬP KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC
	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Ước mơ ngày mai

(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành

1. Chuẩn bị kể chuyện đã nghe, đã đọc
- Chú lính chì dũng cảm.

- Chú đất Nung.

- Võ sĩ bọ ngựa, Dế Mèn bênh vực kẻ yếu…

- Tôm càng và cá con

- Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
2. Luyện tập kể chuyện đã nghe, đã đọc.

3. Trao đổi với các bạn về tính cách của nhân vật hoặc ý nghĩa của câu chuyện em vừa kể.

4. Nhận xét về cấu tạo bài văn miêu tả “Chiếc xe đạp của chú Tư”

+ Mở bài: Giới thiệu về chiếc xe đạp của chú Tư.

+ Thân bài: Tả chiếc xe đạp và tình cảm của chú Tư với chiếc xe đạp.

+ Kết bài: Nói lên niềm vui của đám  con nít và chú Tư bên chiếc xe.
- Mở bài theo cách trực tiếp, kết bài tự nhiên 

+ Tác giả quan sát  chiếc xe đạp bằng: 

    - Mắt : Xe màu vàng, hai cái vành láng ... cánh hoa. 

    - Tai nghe : Khi ngừng ... ro thật êm tai 

- Các nhóm báo cáo. Nhận xét bổ sung.

+Tả bao quát chiếc xe : xe đẹp nhất không có chiếc xe nào sánh bằng.

+ Tả những bộ phận có đặc điểm nổi bật: 

-  Xe màu vàng, ... xe ro ro thật êm tai.

-  Giữa tay cầm ... cánh hoa.

+ Nói về tình cảm của chú Tư đối với chiếc xe đạp.

-Bao giờ dừng xe, chú cũng rút giẻ dưới yên lau, phủi, sạch sẽ.

-  Chú âu yếm ... vào con ngựa sắt.

-  Chú gắn hai ... sạch sẽ 
-  Chú âu yếm gọi ... của mình.

5. Lập dàn ý cho bài văn miêu tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay.
- GV hướng dẫn: 

+  Chiếc áo em đang mặc là chiếc áo sơ mi đã cũ hay còn mới? Đã mặc được bao lâu?

+ Tả bao quát chiếc áo
+ Tình cảm của em đối với chiếc áo

-  HS  tự làm bài.

-  Gọi HS đọc bài của mình 

-  Để quan sát  kĩ đồ vật sẽ tả chúng ta cần quan sát  bằng những giác quan nào?

+Chúng ta cần quan sát  bằng nhiều giác quan : mắt, tai, cảm nhận.

+   Khi tả đồ vật ta cần lưu ý điều gì ?
+   Khi tả đồ vật, ta cần lưu ý kết hợp lời kể với tình cảm của con người với đồ vật ấy.

III. Hoạt động ứng dụng

- Giao bài tập trang 89

	- Hs cả lớp hát

* HĐ nhóm

* HĐ nhóm
* HĐ nhóm
* HĐ nhóm

* HĐ cả lớp



Ngày soạn: 
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 
                                                         TIẾNG VIỆT

Bài 16 C: ĐỒ CHƠI CỦA EM ( tiết 1,2)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bông hồng tặng cô(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động cơ bản.

1. Nêu tên trò chơi: lß cß, ®¸ cÇu, nÊu c¬m, ch¬i chuyÒn, xÕp h×nh, cê vua, cê t­íng, kÐo co, ®Êu vËt, nh¶y d©y, ...

2. - Gv: “Nh­ng kho b¸u ®ã ë ®©u ?” §©y lµ c©u hái hái vÒ ®iÒu m×nh ch­a biÕt, cuèi c©u cã dÊu chÊm hái.
- Những câu in đậm dùng để giíi thiÖu vÒ Bu - ra - ti - n«, miªu t¶ Bu - ra - ti - n«. Cuối câu có dấu chấm.

* KÕt luËn:

-  Nh÷ng c©u võa t×m dïng ®Ó t¶ hoÆc giíi thiÖu vÒ sù vËt, sù viÖc hoÆc nãi lªn t©m t­ t×nh c¶m cña mçi ng­êi th× ®­îc gäi lµ c©u kÓ.

- Cuối câu kể thường có dấu chấm.

III. Hoạt động thực hành.

1. Câu kể dùng để: 

   C©u 2: T¶ c¸nh diÒu.
   C©u 3: Kể về niềm vui của trẻ mục đồng
   C©u 4: T¶ tiÕng s¸o diÒu.

   C©u 5: Nªu ý kiÕn, nhËn ®Þnh.

2. Một vài câu kể.

a) Buổi chiều khi tan học về nhà, em thường giúp mẹ quét sân, nhặt rau và tưới những luống hoa.

b) Đầu năm học mới mẹ mua cho em một chiếc bút máy hãng Thiên Long. Thân bút to bằng ngón tay trỏ của người lớn, màu đen.  Khi mở nắp bút ra em thấy ngòi bút màu vàng, viết lên giấy rất trơn. Em rất thích chiếc bút mới này.

3. Viết vào vở về một tình huống trên.

4. Thay nhau đọc bài viết.

                                         TIẾT 2

5. Viết bài văn tả đồ chơi

- Gv: Bài văn gồm có ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.

- Gv thu bài.

IV. Hoạt động ứng dụng

- Gv phát phiếu 
	- Hs cả lớp hát

* Hoạt động nhóm

* Hoạt động chung cả lớp 

* Hoạt động nhóm

- Hoạt động cá nhân.

- Hoạt động theo nhóm.

- Hoạt động cá nhân

- Hs viết vào vở.




TOÁN

Bài 53. EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC( Tiết 1)

	I. Khởi động

- Cả lớp hát bài: Bên lăng Bác Hồ.(đồ dùng: máy tính, máy chiếu, loa )

II. Hoạt động thực hành.

 1. Trò chơi “ đố bạn”

- Hs tự viết phép tính rồi đố bạn thực hiện phép tính và ngược lại.

2. Đặt tính rồi tính.

a) 38376 : 312 = 123

50399 : 57 = 884( dư 11)

b) 87290 : 406 = 215

57540 : 548 = 105

* Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

3. Viết số thích hợp vào ô trống.
Số bị chia

40775

20379

16258

Số chia

233
152
125
Thương

175
134
130
Số dư

11
8
- Số dư luôn nhỏ hơn số chia.
	- HS cả lớp hát

- Hs làm việc theo cặp đôi.
- Hoạt động cá nhân.

- Hs trình bày kết quả trong nhóm.

- Hoạt động cá nhân.

- Hs đọc kết quả.



                      ------------------------------------------------------------------------

SINH HOẠT TUẦN 16

I. Mục tiêu:

- Giúp học sinh:  Nắm đ​​ược ​ưu khuyết điểm của bản thân tuần qua.

- Đề ra ph​​ương hư​​ớng phấn đấu cho tuần tới.

- Giáo dục thông qua giờ sinh hoạt.

II. Đồ dùng dạy học:
     - Những ghi chép trong tuần. 

I. Khởi động : Cả lớp hát.
II. Nội dung sinh hoạt

1. Các nhóm trưởng lên nhận xét ban mình trong tuần qua
2. Chủ tịch hội động tự quản lên nhận xét

3. GV nhận xét chung

*) Ưu điểm:

*) Nhược điểm:

*) Tuyên dương:

- Cá nhân:....................................................................................................................

- Nhóm:........................................................................................................................

III. Phương hướng tuần 17
· Thực hiện nghiêm túc việc ôn bài, đọc báo đầu giờ.

· Duy trì nề nếp ra vào lớp đúng giờ.

· Chăm sóc, cắt tỉa, vun sới công trình măng non.

· Thực hiện đúng chương trình tuần 17

· Học kiến thức mới và ôn kiến thức cũ để chuẩn bị thi học kì I

     -   Luyện tập 2 tiết mục văn nghệ
                              -----------------------------------------------------------------
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